
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 169/2024/HC-PT 

Ngày: 14 - 3 - 2024 
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NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Tr n T   Hòa H  p 

Các Thẩm phán: Ông Vương M n  Tâ  

 Ông Ngô Mạn  Cường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâ  Hà T ủ  T ên - T ư  ý Tòa án n ân dân c p 

cao tạ  T àn  p ố H  C í M n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp
 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Vâng  -    ể  sát v ên. 

Ngà  14 t áng 3 nă  2024, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân c p cao tạ  T àn  

p ố H  C í M n    t    p  c t    công   a  vụ án  àn  c ín  t ụ  ý số: 

750/2023/TL T-HC ngà  20 t áng 10 nă  2023 v  v  c      u    n  u    t 

p  n qu  t   n  t u       t . 

Do Bản án  àn  c ín  sơ t    số 25/2023/HC-ST ngà  30 t áng 8 nă  

2023 của Tòa án n ân dân tỉn  Đắ  Nông b    áng cáo. 

T eo Qu  t   n   ưa vụ án ra   t    p  c t    số: 309/2024/QĐ-PT ngày 

22 t áng 02 nă  2024 g ữa các  ương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Ngu ễn Du  H  c    t  và bà Ngu ễn T   G (có 

  t ;  

Cùng   a c ỉ: Tổ dân p ố E, t   tr n  ,  u  n Đ, tỉn  Đắ  Nông. 

Ngườ   ạ  d  n t eo ủ  qu  n: Ông Tr n Đức N  c    t ;  

Đ a c ỉ: Tổ dân p ố A, t   tr n  ,  u  n Đ, tỉn  Đắ  Nông. 

- Người bị kiện: Ủ  ban n ân dân  u  n Đ, tỉn  Đắ  Nông  vắng   t . 

- Người kháng cáo: Ngườ    ở     n ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   

G. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Theo đơn khởi kiện ng             v  trong quá tr nh gi i qu  t v  án  

người khởi kiện  ng Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn Thị G trình bày:  

H  ông H và bà G  ược qu  n s  dụng t  a   t số 190, tờ bản    số 11, 

d  n tíc  8.900 
2
, tọa  ạc tạ  t   tr n  ,  u  n Đ, tỉn  Đắ  Nông t eo G    

c ứng n ận qu  n s  dụng   t  sau  â  v  t tắt  à GCNQSDĐ  số H007148 do 

Ủ  ban n ân dân  sau  â  v  t tắt  à UBND   u  n Đắ  R’  p c p ngà  

20/11/1996. Ngày 28/5/2008 UBND  u  n Đ ban  àn  qu  t   n  số: 929/QĐ-

UBND t u     d  n tíc    t 4.728 
2
, t u c t  a   t số 190 nêu trên  ể t ực 

   n công trìn   Đường từ Quốc lộ A đi Ngã   sân vận động hu ện Đ”. Ông H 

và bà G   ng ý v  c t u       t và  ã n ận t  n b   t ường,  ỗ trợ. Tu  n  ên, 

quá trìn   à   ường g ao t ông   ông s  dụng   t p  n   t t u     nên cuố  

nă  2019 ông H và bà G     u nạ    n UBND  u  n Đ  êu c u trả  ạ  p  n  ã 

t u     n ưng   ông s  dụng   t. Ngà  25/5/2022 UBND  u  n Đ ban hành 

Công văn số: 566/UBND-NC v  v  c trả  ờ   ơn của công dân, n   dung: D  n 

tíc    t t u     của    ông H và bà G 4728m
2
,  ã  â  dựng  ường g ao t ông 

3.771,4m
2
, còn  ạ  956,6 

2
  ược qu   oạc  dự án   u dân cư số 3 t eo Qu  t 

  n  số: 3863/QĐ-UBND ngà  24/12/2013 của UBND  u  n Đ nên không có 

cơ sở trả  ạ  d  n tíc    t  ã t u     c o ông H và bà G. Ngày 07/4/2023, ông H 

và bà G   ở     n  êu c u Tòa án  ủ    t p  n qu  t   n  số: 929/QĐ-UBND 

ngà  28/5/2008 của UBND  u  n Đ v  v  c t u       t  ố  vớ  d  n tíc  

956,6m
2
  ể trả  ạ  c o ông H và bà G. 

Đại diện theo ủ  qu ền của người bị kiện tr nh b  :  

UBND  u  n Đ t ực    n t ủ tục t u       t và ban  àn  Qu  t   n  số: 

929/QĐ-UBND ngà  28/5/2008 v  v  c t u       t của các    dân  ể t ực    n 

công trình “Đường từ Quốc lộ A đi Ngã   sân vận động hu ện Đ”,  ả  bảo 

  ng qu    n  p áp  uật. Quá trìn  t u       t và b   t ường,  ỗ trợ  ược    

ông H và bà G cũng n ư các    dân   ác   ng t uận cao,   ông p át s n      u 

nạ . Đ n nă  2019 ông H và bà G  ớ      u nạ   êu c u trả  ạ  d  n tíc    t t u 

     ể  à   ường g ao t ông n ưng   ông s  dụng   t và UBND  u  n Đ  ã 

trả  ờ  tạ  Công văn số: 566/UBND-NC ngày 25/5/2022 n   dung     u nạ  

  ông c  căn cứ; d  n tíc    t 956,6 
2
 t u      ể  à   ường g ao t ông n ưng 

  ông s  dụng   t  ã  ược UBND  u  n Đ qu   oạc    u dân cư số 3 t eo 

Qu  t   n  số: 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2013. Do t ờ     u   ở     n vụ án 

 àn  c ín   ã   t nên UBND  u  n Đ  êu c u Tòa án n ân dân tỉn  Đắ  Nông 

 ìn  c ỉ g ả  qu  t  ố  vớ   êu c u   ở     n của ông H và bà G. 

Tại B n án h nh chính sơ thẩm số  5      HC-ST ng      tháng 8 năm 

     của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk N ng qu  t định:  

Bác  êu c u   ở     n của ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G v  v  c 

 ủ    t p  n qu  t   n  số: 929/QĐ-UBND ngà  28/5/2008 của UBND  u  n 
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Đ v  v  c t u       t  ố  vớ  d  n tíc  956,6 
2
 của    ông Ngu ễn Du  H và bà 

Ngu ễn T   G. 

Ngoà  ra, bản án sơ t    còn qu  t   n  v  án p í và t ông báo v  qu  n 

  áng cáo của các  ương sự t eo qu    n  của p áp  uật.  

Ngày 11/9/2023, ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G c   ơn   áng 

cáo toàn b  bản án  àn  c ín  sơ t    nêu trên. 

Tại phiên tòa phúc thẩm  

Ngườ    ở     n ông Ngu ễn Duy H và bà Ngu ễn T   G, c  ngườ   ạ  

d  n t eo ủ  qu  n  à ông Tr n Đức N t ống n  t trìn  bà  vẫn g ữ ngu ên  êu 

c u   áng cáo,    ng   H     ng   t    p  c t    s a bản án sơ t    t eo 

 ướng c  p n ận toàn b   êu c u   ở     n của ông H, bà G, tu ên  ủ    t 

p  n Qu  t   n  số 929/QĐ-UBND ngà  28/5/2008 của UBND  u  n Đ v  

v  c t u       t  ố  vớ  d  n tíc  956,6 
2
 của    ông Ngu ễn Du  H và bà 

Ngu ễn T   G; vớ   ý do:     n ận qu  t   n  t u       t, ông H và bà G  ã 

n ận t  n b   t ường và   ông     u nạ . Tu  n  ên, t ờ    ể  t u       t vớ  

 ục  íc   ể  à   ường n ưng bâ  g ờ   ông  à   ường t ì p ả  trả   t c o ông 

H. Hơn nữa, Công văn số 130/TN&MT-TH ngà  29/02/2024 của Phòng Tài 

ngu ên và Mô  trường  u  n Đ t ể    n t ông t n qu   oạc  s  dụng t  a   t số 

191, tờ bản    số 11   o nă  1995   ược qu   oạc   à   t ở và   t g ao t ông. 

Tạ  Qu  t   n  số: 929/QĐ-UBND ngà  28/5/2008 c ỉ nêu  ục  íc   à  ể t ực 

   n công trìn   Đường từ Quốc lộ A đi Ngã   sân vận động hu ện Đ , n ư vậ  

 à   ông   ng  ố  vớ  v  c qu   oạc  và     oạc  s  dụng   t  à   ường tạ  

Qu  t   n  trên.  

Quan   ể  của  ạ  d  n V  n   ể  sát t a  g a p  ên tòa:  

V  tố tụng, H     ng   t     ã t ực    n   ng các qu    n  của Luật tố 

tụng  àn  c ín  v  p  ên tòa p  c t   . N ững ngườ  t a  g a tố tụng  ã t ực 

   n   ng các qu    n  của Luật tố tụng  àn  c ín .  

V  n   dung: X t   áng cáo của ngườ    ở     n  à   ông c  cơ sở,    ng   

H     ng   t      ông c  p n ận  êu c u   áng cáo của ngườ    ở     n ông 

Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G, g ữ ngu ên qu  t   n  của bản án sơ t   . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

H     ng   t    căn cứ vào tà     u, c ứng cứ  ã  ược  e    t tạ  p  ên 

tòa,   t quả tran  tụng công   a  tạ  p  ên tòa, c   ủ cơ sở  ể   t  uận: Toàn b  

d ễn b  n vụ án n ư p  n t   tắt n   dung  ã  ược v  n dẫn ở trên. X t kháng 

cáo của ngườ    ở     n ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G, trên cơ sở 

 e    t      ủ, toàn d  n các tà     u, c ứng cứ, ý    n của các  ương sự, ý    n 

của   ể  sát v ên n ư sau: 

[1] V  tố tụng: 

[1.1] Ngườ  b     n Ủ  ban n ân dân  u  n Đ, tỉn  Đắ  Nông  ã  ược 

tr  u tập  ợp      n t ứ  a  n ưng vắng   t. Căn cứ   oản 2 Đ  u 225 Luật Tố 
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tụng  àn  c ín  2015, Tòa án t  n  àn  p  ên tòa p  c t      t    vắng   t 

ngườ  b     n nêu trên. 

[1.2] V   ố  tượng   ở     n, t ờ     u   ở     n và t    qu  n g ả  qu  t:  

Ngày 28/5/2008, UBND  u  n Đ ban  àn  Qu  t   n  số 929/QĐ-UBND 

v  v  c t u       t của các    dân  ể  ở r ng  ường trong    t u     4.728 
2 

của    ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G. Tu  n  ên, quá trìn   à   ường 

giao t ông   ông s  dụng   t p  n   t t u     nên cuố  nă  2019 ông H và bà 

G     u nạ   êu c u trả  ạ  p  n   t d  n tíc  956,6 
2
  ã t u       ông s  dụng 

  t. 

Tạ  Công văn số 566/UBND-NC ngày 25/5/2022, UBND  u  n Đ trả  ờ  

 ơn     u nạ  của ông H và bà G  à   ông c  căn cứ. Ngà  07/4/2023, ông H và 

bà G   ở     n  êu c u Tòa án  ủ    t p  n Qu  t   n  số 929/QĐ-UBND 

ngà  28/5/2008 của UBND  u  n Đ v  v  c t u      ố  vớ  d  n tíc  956,6 
2
 

  t  ể trả  ạ  c o ông H và bà G. X t Qu  t   n  t u       t số 929/QĐ-UBND 

nêu trên là qu  t   n   àn  c ín  trong   n  vực quản  ý   t  a , t u c  ố  tượng 

  ở     n của vụ án  àn  c ín , còn t ờ     u   ở     n và t u c t    qu  n 

g ả  qu  t của Tòa án n ân dân tỉn  Đắ  Nông t eo qu    n  tạ    oản 1 Đ  u 

30;   oản 4 Đ  u 32 và   ể  a   oản 3 Đ  u 116 Luật Tố tụng  àn  c ín  nă  

2015. 

M c dù ông H và bà G   ông   ở     n  êu c u  ủ  Công văn số 

566/UBND-NC ngà  25/5/2022 của UBND  u  n Đ; tu  n  ên, H     ng   t 

   vẫn  e    t tín   ợp p áp của Công văn nà  vì c    ên quan   n qu  t   n  

 àn  c ín  b    ở     n t eo qu    n  tạ    oản 1 Đ  u 193 Luật Tố tụng  àn  

c ín  nă  2015. 

[2] V  n   dung: X t tín   ợp p áp và tín  c  căn cứ của các qu  t   n  

 àn  c ín  b    ở     n. 

[2.1] V  trìn  tự, t ủ tục, t    qu  n ban  àn :  

H  ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G  ược qu  n s  dụng d  n tíc  

8.900m
2
   t t u c t  a số 190, tờ bản    số 11, tọa  ạc tạ  t   tr n  ,  u  n Đ, 

tỉn  Đắ  Nông t eo G    c ứng n ận qu  n s  dụng   t số H007148 do UBND 

 u  n Đ c p ngà  20/11/1996. 

Ngày 28/5/2008, UBND  u  n Đ ban  àn  Qu  t   n  số 929/QĐ-UBND 

v  v  c t u       t của các    dân  ể t ực    n công trìn   Đường từ Quốc lộ A 

đi Ngã   sân vận động hu ện Đ”, trong    t u     d  n tíc  4.728 
2
   t  g   

300m
2
   t ở và 4.428 

2
   t nông ng   p , t u c t  a   t số 190, tờ bản    số 

11 của    ông H và bà G. Ông H, bà G   ng ý v  c t u       t,  ã n ận t  n b   

t ường,  ỗ trợ vớ  tổng số t  n 213.817.318   ng  trong    t  n   t 91.278.000 

  ng; n à, vật    n tr c: 108.005.818   ng; câ  tr ng: 14.533.500   ng  và  ã 

bàn g ao qu  n s  dụng   t c o n à nước,   ông c  ý    n gì   ác. Công trìn  

 Đường từ Quốc lộ A đi Ngã   sân vận động hu ện Đ”  ã  oàn t àn   ong nă  

2009. 
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Tu  n  ên, quá trìn   à   ường g ao t ông   ông s  dụng   t p  n   t t u 

    nên cuố  nă  2019, ông H và bà G     u nạ    n UBND  u  n Đ  êu c u 

trả  ạ  p  n d  n tíc  956,6 
2
   t  ã t u     n ưng   ông s  dụng   t. 

Ngày 25/5/2022, UBND  u  n Đ ban  àn  Công văn số 566/UBND-NC 

v  v  c trả  ờ   ơn của ông H và bà G c  n   dung: D  n tíc    t t u     của    

ông H và bà G 4.728m
2
,  ã  â  dựng  ường g ao t ông 3.771,4 

2
, còn  ạ  

956,6m
2
  ược qu   oạc  dự án   u dân cư số 3 t eo Qu  t   n  số 3863/QĐ-

UBND ngà  24/12/2013 của UBND  u  n Đ nên   ông c  cơ sở trả  ạ  d  n 

tíc    t  ã t u     c o ông H và bà G. 

N ư vậ , các qu  t   n  b    ở     n  ã  ược ban  àn    ng trìn  tự, t ủ 

tục, t    qu  n t eo qu    n  tạ  các Đ  u 62, 66, 67, 69 và 74 Luật Đ t  a  

nă  2013; Đ  u 18 Luật     u nạ  nă  2011. 

[2.2] V  n   dung: 

[2.2.1] Ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G  êu c u trả  ạ  p  n   t c  

d  n tíc  956,6 
2
  ã t u     t eo Qu  t   n  số 929/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 

n ưng   ông s  dụng   t vào v  c  à   ường g ao t ông. 

X t t   , tạ    oản 1 Đ  u 38 Luật Đ t  a  nă  2003 và   ể  b   oản 3 

Đ  u 62 Luật Đ t  a  nă  2013 qu    n : “Nh  nư c thu h i đ t đ  phát tri n 

kinh t  -  ã hội v  l i ích quốc gia  c ng cộng trong các trường h p sau đâ :    

Th c hiện các d  án do Hội đ ng nhân dân c p tỉnh ch p thuận m  ph i thu h i 

đ t bao g m: b  D  án  â  d ng k t c u hạ t ng k  thuật của địa phương g m 

giao th ng…;” 

Đ ng t ờ , tạ    ể  a   oản 2 Đ  u 68 Luật Đ t  a  nă  2013 qu    n : 

“Đ t đã thu h i theo qu  định tại Điều  1 v  Điều    của Luật n   th  giao cho 

chủ đ u tư đ  th c hiện d  án đ u tư hoặc giao cho tổ chức dịch v  c ng về đ t 

đai đ  qu n lý;” 

N ư vậ , ông H và bà G  ã   ng ý vớ  v  c t u       t, n ận t  n b   

t ường,  ỗ trợ và  ã bàn g ao qu  n s  dụng   t c o n à nước,   ông c  ý    n 

gì   ác, dự án cũng  ã  oàn t àn   ong nă  2009.    n d  n tích 956,6m
2
   t 

t u     của ông H, bà G   ông s  dụng   t t ì vẫn t u c qu  n quản  ý của n à 

nước và  ược g ao c o tổ c ức d c  vụ công v    t  a  quản  ý,   ông trả  ạ  c o 

ông H và bà G  à   ng qu    n  p áp  uật. 

[2.2.2] V  v  c UBND  u  n Đ s  dụng d  n tíc    t nà  vào  ục  íc  

khác. 

Ngày 24/12/2013, UBND  u  n Đ ban  àn  Qu  t   n  số 3863/QĐ-

UBND v  v  c p ê du  t    án qu   oạc  c   t  t  â  dựng   u dân cư số 3 và 

Trung tâ  t ương  ạ  ,, t ể t ao t   tr n   t u c trường  ợp t u       t  ể p át 

tr ển   n  t  -  ã     vì  ợ  íc  quốc g a, công c ng qu    n  tạ    ể  d   oản 3 

Đ  u 62 của Luật Đ t  a  nă  2013, cụ t ể: “D  án  â  d ng khu đ  thị m i  

khu dân cư n ng th n m i; chỉnh trang đ  thị   ”.  
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Đố  vớ  dự án nà , UBND  u  n Đ s  dụng d  n tíc  956,6 
2
  trước  â  

 ã t u     của ông H, bà G     n do tổ c ức d c  vụ công v    t  a  của  u  n Đ 

quản  ý    t do n à nước quản  ý  nên   ông t ực    n  ạ  trìn  tự, t ủ tục t u 

      t  ố  vớ  ông H, bà G,  à c  cơ sở. 

Do   , UBND  u  n Đ ban hành Công văn số 566/UBND-NC v  v  c trả 

 ờ   ơn của ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G, c  n   dung   ông trả  ạ  

d  n tíc    t  ã t u     c o ông H và bà G,  à p ù  ợp. 

Từ n ững căn cứ nêu trên, H     ng   t    p  c t      t và   ông c  p 

n ận  êu c u   áng cáo của ngườ    ở     n ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn 

T   G, g ữ ngu ên bản án sơ t    n ư    ng   của  ạ  d  n V  n   ể  sát n ân 

dân c p cao t a  g a p  ên tòa. 

[3] Các qu  t   n    ác của bản án sơ t      ông c    áng cáo,   áng 

ng    ã c     u  ực p áp  uật  ể từ ngà    t t ờ   ạn   áng cáo,   áng ng  . 

[4] V  án p í  àn  c ín  p  c t   : Ngườ    ở     n ông H và bà G p ả  

c  u do  êu c u   áng cáo   ông  ược c  p n ận. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ   oản 1 Đ  u 241 Luật tố tụng  àn  c ín  nă  2015; 

Căn cứ Ng   qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban 

t ường vụ Quốc     qu    n  v   ức t u,   ễn, g ả , t u, n p, quản  ý và s  

dụng án p í và    p í Tòa án. 

Bác   áng cáo của ngườ    ở     n ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   

G, g ữ ngu ên qu  t   n  của bản án sơ t   . 

Tu ên   : 

1. Bác  êu c u   ở     n của ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G v  

v  c  ủ    t p  n Qu  t   n  số 929/QĐ-UBND ngà  28/5/2008 của Ủ  ban 

n ân dân  u  n Đ v  v  c t u       t  ố  vớ  d  n tíc  956,6 
2
 của    ông 

Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G. 

2. Án p í  àn  c ín  p  c t   :  

Ông Ngu ễn Du  H và bà Ngu ễn T   G,  ỗ   ương sự p ả  c  u 300.000 

 ba tră  ng ìn    ng án p í  àn  c ín  p  c t   ,  ược    u trừ vào số t  n 

600.000 (sáu tră  ng ìn    ng tạ  ứng án p í  ã n p t eo B ên  a  t u tạ  ứng 

án p í,    p í Tòa án số 0000362 ngà  19/9/2023 của Cục T    àn  án dân sự 

tỉn  Đắ  Nông. 

3. Các qu  t   n    ác của bản án  àn  c ín  sơ t      ông c    áng cáo, 

  áng ng    ã c     u  ực p áp  uật. 

4. Bản án p  c t    c     u  ực p áp  uật  ể từ ngà  tu ên án./. 
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CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    Vương Minh Tâm           Ngô Mạnh Cường Trần Thị Hòa Hiệp 
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